
Trang 101/06/2010

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA VBK12   - HỆ VĂN BẰNG 2

Ghi chú
Điểm

toàn bộ HP
Điểm
quá trình

Điểm thi
kết thúc HP

Chữ ký
Số 
tờ

Ngày sinhHọ tênMã SVStt

THI: LẦN 1

18:00

Kinh tế lượng

Giờ thi: Giảng đường:Ngày thi:

HỌC PHẦN : MAT 20131001_MAT 2013_001

NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

B417

(17/05/2010 - 09/06/2010 / T2, 17:45 - 21:00 | T4, 17:45 - 21:00 | T6, 17:45 - 21:00)

-18:0027/06/2010

10/11/84ThơNguyễn Cần                       10983203081

12/03/84ThơTrịnh Thị10983205582

15/08/85Thớm       Bùi Thị Xuân10983203093

05/02/84ThuLương Thị Minh                     10983204164

16/06/85Thương      Diệp Tự10983204215

05/05/83Thương      Trần Thị10983204226

22/01/85ThúyĐoàn Thanh                        10983201467

17/03/83ThúyTrương Thị Thanh                   10983205578

06/04/84ThùyNguyễn Thị Minh                   10983201459

11/10/85ThủyNguyễn Thị Thu                    109832042010

29/12/82TiênLương Thị Thủy                    109832055911

26/10/84TiênTrần Thị Kiều109832042412

03/10/83TiếnNguyễn Quang                      109832015013

24/07/85TrâmHồ Ngọc109832042614

05/06/81TrânDương Huyền107834048815

25/05/79TrânLê Vũ Huyền                     109832015916

25/11/83TrangLê Trần Thùy106832016917

04/08/84Trang       Nguyễn Thị  Thu                   109832042518

12/02/65Trang       Nguyễn Thị Mai                    109832015619

08/10/85Trang       Phan Thanh Khánh                  109832015720

26/12/81Trang       Trần Thị Huyền                   109832015821

30/08/83TriềuBùi Thị Diễm108832015522

08/01/85TrinhĐặng Tuyết109832042723

01/01/66TrúcĐỗ Vĩnh109832033024

08/01/86TrúcNguyễn Thụy Kim                  109832016125

23/11/84Trung       Trần Ngọc109832016026

21/01/82TựĐỗ Văn109832034527

16/02/85TuấnNguyễn Anh                        109832016228

27/09/85TuấnPhạm Anh                          108832032529

27/05/82TuyênNguyễn Thành                     109832043330

30/09/83TuyếnPhạm Thị Kim                      109832016531

27/09/84TuyềnNguyễn Việt Minh                 108832032732

03/02/81UyênNguyễn Thị Phương                 109832016733



Trang 201/06/2010

Ghi chú
Điểm

toàn bộ HP
Điểm
quá trình

Điểm thi
kết thúc HP

Chữ ký
Số 
tờ

Ngày sinhHọ tênMã SVStt

THI: LẦN 1

18:00

Kinh tế lượng

Giờ thi: Giảng đường:Ngày thi:

HỌC PHẦN : MAT 20131001_MAT 2013_001

NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

B417

(17/05/2010 - 09/06/2010 / T2, 17:45 - 21:00 | T4, 17:45 - 21:00 | T6, 17:45 - 21:00)

-18:0027/06/2010

28/10/83VânĐỗ Nhất Bảo109832017034

31/10/85VânĐoàn Thị109832016935

29/01/84VânLê Hoàng109832043536

01/06/85VânLê Thị Bích109832017137

24/05/82Vương       Phạm Quốc                        108832034238

21/08/85XuânBùi Thanh109832017539

10/11/82YếnNgô Thị Hải109832017640

Họ tên và chữ ký GV chấm thi 2

Họ tên và chữ ký GV chấm thi 1

Số SV dự học (điểm quá trình)

Số tờ giấy thi:

Số SV dự thi:

2

1

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi

Xác nhận của Khoa (Ban, Bộ môn)


